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	Điểm
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	................................................................................................................................................................................................................


PHẦN 1: LỊCH SỬ (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.

Câu 1 (1,0 điểm): a) “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào?
	A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967
	C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969

	B. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968
	D. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970


b) Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc, Việt Nam là:

A. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

B. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 2 (1,0 điểm): Điền các từ (hàng nghìn, 15, xây dựng, Việt Nam) thích hợp
vào chỗ trống
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả ....................... năm lao động gian khổ, sáng tạo, hi sinh của .......................................cán bộ, công nhân .............................. và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ..............................đất nước.
Câu 3 (1,0 điểm):  Nối ý cột A cho phù hợp với ý ở cột B
	A
	
	B

	Ngày 19 - 5 – 1959
	
	Hiệp định Pa-ri 

	
	
	

	Ngày 30 - 4 – 1975
	
	Mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh)

	
	
	

	Ngày 27 - 1 – 1973
	
	Mở đầu phong trào Đổng Khởi ở Bến Tre.

	
	
	

	Ngày 17-1-1960
	
	Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Câu 4 (1,0 điểm):  Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Câu 5 (1,0 điểm): Quốc hội khóa VI năm 1976 đã có những quyết định trọng đại gì ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN 2: ĐỊA LÝ (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.

Câu 1 (1,0 điểm): a) Dân cư châu Phi chủ yếu là người: 

A. Da trắng               B. Da vàng            C. Da đen              D. Cả 3 ý đều đúng
b) Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: 

	A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.
	

	B. Có nhiều đất đỏ ba dan.
	

	C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên.
	

	D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.
	


Câu 2 (1,0 điểm): Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): 
A. Động vật tiêu biểu của châu Nam Cực là chim cánh cụt

B. Châu Nam Cực là châu lục nằm ở vùng địa cực

C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc

D. Quanh năm nhiệt độ dưới 0oC
Câu 3 (1,0 điểm): Sắp xếp các từ sau vào chỗ chấm cho thích hợp: (trắng, ôn hòa, tây, phát triển)

Châu Âu nằm ở phía ....................của châu Á, có khí hậu ............................ Đa số dân cư châu Âu là người da ................................ Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế ............................................................................................................
Câu 4 (1,0 điểm): Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao? 
................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Câu 5 (1,0 điểm): Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.

................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
